
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.000 253.000

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 4 50.182 200.728 10% 20.073 220.801
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    540.956

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 491.778 49.178 540.956

Tổng cộng tiền thanh toán 491.778 49.178 540.956

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bốn mươi ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <T&2M>My Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002794

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101020292

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MD&xM>Mz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002795

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015267

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    134.310

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 122.100 12.210 134.310

Tổng cộng tiền thanh toán 122.100 12.210 134.310

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn ngàn ba trăm mười đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>Q$M>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002800

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021529

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 4 90.750 363.000 10% 36.300 399.300
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    747.120

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 679.200 67.920 747.120

Tổng cộng tiền thanh toán 679.200 67.920 747.120

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi bảy ngàn một trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDA2M>M2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002815

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015602

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDAwM>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002817

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101016107

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Ghẹ farci 150g KHAY 3 61.250 183.750 10% 18.375 202.125

2 NGỌC THƠM Càng ghẹ cốm hoa
250g KHAY 3 61.250 183.750 10% 18.375 202.125

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    404.250

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 367.500 36.750 404.250

Tổng cộng tiền thanh toán 367.500 36.750 404.250

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm lẻ bốn ngàn hai trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>MzM>M2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002817

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015754

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 4 74.250 297.000 10% 29.700 326.700
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    326.700

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 297.000 29.700 326.700

Tổng cộng tiền thanh toán 297.000 29.700 326.700

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu ngàn bảy trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>g4M>M2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002819

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015779

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 7 46.000 322.000 10% 32.200 354.200

2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 8 50.182 401.456 10% 40.146 441.602
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    795.802

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 723.456 72.346 795.802

Tổng cộng tiền thanh toán 723.456 72.346 795.802

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm chín mươi lăm ngàn tám trăm lẻ hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tk3M>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002821

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017173

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 2 60.308 120.616 10% 12.062 132.678
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    132.678

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 120.616 12.062 132.678

Tổng cộng tiền thanh toán 120.616 12.062 132.678

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi hai ngàn sáu trăm bảy mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDAyM>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002822

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017197

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 3 101.989 305.967 10% 30.597 336.564
2 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 1 94.013 94.013 10% 9.401 103.414
3 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    537.709

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 488.826 48.883 537.709

Tổng cộng tiền thanh toán 488.826 48.883 537.709

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm ba mươi bảy ngàn bảy trăm lẻ chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTExM>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002825

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017440

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 7 70.950 496.650 10% 49.665 546.315
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    546.315

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 496.650 49.665 546.315

Tổng cộng tiền thanh toán 496.650 49.665 546.315

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu ngàn ba trăm mười lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzMxM>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002832

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101013965

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 5 70.950 354.750 10% 35.475 390.225
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    390.225

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 354.750 35.475 390.225

Tổng cộng tiền thanh toán 354.750 35.475 390.225

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTA%M>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002833

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101014608

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 4 101.989 407.956 10% 40.796 448.752
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    448.752

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 407.956 40.796 448.752

Tổng cộng tiền thanh toán 407.956 40.796 448.752

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTMyNDU2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002836

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: VMMB

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880

2 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    282.480

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 256.800 25.680 282.480

Tổng cộng tiền thanh toán 256.800 25.680 282.480

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai ngàn bốn trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTQ2NDc3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002861

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101025202

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 3 101.989 305.967 10% 30.597 336.564
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    336.564

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 305.967 30.597 336.564

Tổng cộng tiền thanh toán 305.967 30.597 336.564

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TU%M>Mz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002861

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021246

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 2 101.989 203.978 10% 20.398 224.376
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    224.376

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 203.978 20.398 224.376

Tổng cộng tiền thanh toán 203.978 20.398 224.376

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDExM>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002863

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021301

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    182.279

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 165.708 16.571 182.279

Tổng cộng tiền thanh toán 165.708 16.571 182.279

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTA4NDc4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002868

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026165

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 5 101.989 509.945 10% 50.995 560.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    560.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 509.945 50.995 560.940

Tổng cộng tiền thanh toán 509.945 50.995 560.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDk%M>M$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/018
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002869

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nghệ An - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-058

Địa chỉ: Vincom+ Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101022197

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 4 59.400 237.600 10% 23.760 261.360
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
3 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 4 90.750 363.000 10% 36.300 399.300
4 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
        
         

         
         
         

Tổng cộng    928.464

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 844.058 84.406 928.464

Tổng cộng tiền thanh toán 844.058 84.406 928.464

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín trăm hai mươi tám ngàn bốn trăm sáu mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TUwNDc4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002874

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026546

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
3 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    327.956

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 298.142 29.814 327.956

Tổng cộng tiền thanh toán 298.142 29.814 327.956

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>&5NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002876

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026825

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 3 74.250 222.750 10% 22.275 245.025
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    245.025

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 222.750 22.275 245.025

Tổng cộng tiền thanh toán 222.750 22.275 245.025

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm ngàn không trăm hai mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MT&xNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002886

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101022833

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.770 195.462
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    388.593

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 353.266 35.327 388.593

Tổng cộng tiền thanh toán 353.266 35.327 388.593

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám ngàn năm trăm chín mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTc3NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002893

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031028

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 4 105.400 421.600 10% 42.160 463.760
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    463.760

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 421.600 42.160 463.760

Tổng cộng tiền thanh toán 421.600 42.160 463.760

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDkxNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002895

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031484

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    347.820

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 316.200 31.620 347.820

Tổng cộng tiền thanh toán 316.200 31.620 347.820

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTM5M>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002904

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-024

Địa chỉ: Tầng trệt, chợ Dĩ An, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017480

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 2 60.308 120.616 10% 12.062 132.678
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    395.853

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 359.866 35.987 395.853

Tổng cộng tiền thanh toán 359.866 35.987 395.853

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm ngàn tám trăm năm mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>Q$M>M2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001864

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015762

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzc$M>My Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001866

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-021

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101020204

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <T&4M>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001878

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-021

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101022064

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Ghẹ farci 150g KHAY 4 61.250 245.000 10% 24.500 269.500
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    269.500

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 245.000 24.500 269.500

Tổng cộng tiền thanh toán 245.000 24.500 269.500

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm sáu mươi chín ngàn năm trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTYxNDU2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001884

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: VMMB

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTYyNDU2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001885

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: VMMB

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>E2NDc2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001904

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-021

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101024300

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    165.601

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 150.546 15.055 165.601

Tổng cộng tiền thanh toán 150.546 15.055 165.601

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MD&4NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001910

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026646

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
2 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
4 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.424 81.674
        
         

         
         
         

Tổng cộng    294.595

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 267.814 26.781 294.595

Tổng cộng tiền thanh toán 267.814 26.781 294.595

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm chín mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTA3NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001918

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028083

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    193.131

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 175.574 17.557 193.131

Tổng cộng tiền thanh toán 175.574 17.557 193.131

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn một trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDgwNDc3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/019
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001922

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-027

Địa chỉ: Số 122 đường 16/4, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101025151

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 300g GÓI 1 130.922 130.922 10% 13.092 144.014
3 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.019 55.201
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    394.676

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 358.796 35.880 394.676

Tổng cộng tiền thanh toán 358.796 35.880 394.676

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi bốn ngàn sáu trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MT&3NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001923

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-021

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101022624

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    189.510

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 172.282 17.228 189.510

Tổng cộng tiền thanh toán 172.282 17.228 189.510

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi chín ngàn năm trăm mười đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTg4NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001923

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028961

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 1 55.595 55.595 10% 5.560 61.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    61.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 55.595 5.560 61.155

Tổng cộng tiền thanh toán 55.595 5.560 61.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi mốt ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dk3NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001927

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-021

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101027456

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
3 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
4 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         

Tổng cộng    437.520

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 397.745 39.775 437.520

Tổng cộng tiền thanh toán 397.745 39.775 437.520

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>AwNDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/019
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001933

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-027

Địa chỉ: Số 122 đường 16/4, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101027741

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    67.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 61.050 6.105 67.155

Tổng cộng tiền thanh toán 61.050 6.105 67.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi bảy ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch
vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DYxNDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001934

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Thừa Thiên Huế - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-021

Địa chỉ: 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029492

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    136.875

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 124.432 12.443 136.875

Tổng cộng tiền thanh toán 124.432 12.443 136.875

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TA%NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001943

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101032276

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    96.566

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 87.787 8.779 96.566

Tổng cộng tiền thanh toán 87.787 8.779 96.566

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TY4NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001944

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101032400

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Ghẹ farci 150g KHAY 8 61.250 490.000 10% 49.000 539.000
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    539.000

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 490.000 49.000 539.000

Tổng cộng tiền thanh toán 490.000 49.000 539.000

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín ngàn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TcxNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001945

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101032409

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 4 87.787 351.148 10% 35.115 386.263
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    386.263

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 351.148 35.115 386.263

Tổng cộng tiền thanh toán 351.148 35.115 386.263

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu ngàn hai trăm sáu mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDQ%NDg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001947

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-056

Địa chỉ: Căn RA1, Tầng 01, Tòa A1 Khu căn hộ Rừng Cọ, KĐT TM và DL Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt
Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023395

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTk%M>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001952

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101016491

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 5 105.400 527.000 10% 52.700 579.700
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    579.700

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 527.000 52.700 579.700

Tổng cộng tiền thanh toán 527.000 52.700 579.700

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm bảy mươi chín ngàn bảy trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTUxM>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001954

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017527

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTkzM>Mz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001968

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101020878

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    164.886

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 149.896 14.990 164.886

Tổng cộng tiền thanh toán 149.896 14.990 164.886

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm tám mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TEwM>Mz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001969

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021195

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461

2 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 2 73.431 146.862 10% 14.686 161.548

3 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    407.609

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 370.554 37.055 407.609

Tổng cộng tiền thanh toán 370.554 37.055 407.609

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm lẻ chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>AwM>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001972

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021822

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    67.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 61.050 6.105 67.155

Tổng cộng tiền thanh toán 61.050 6.105 67.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi bảy ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dc3M>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001974

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101022046

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    81.675

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 74.250 7.425 81.675

Tổng cộng tiền thanh toán 74.250 7.425 81.675

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi mốt ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DgwM>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001975

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101022051

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    80.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 73.431 7.343 80.774

Tổng cộng tiền thanh toán 73.431 7.343 80.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzA2M>M$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0001978

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101022673

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 1 94.013 94.013 10% 9.401 103.414
2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 1 101.989 101.989 10% 10.199 112.188
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    215.602

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 196.002 19.600 215.602

Tổng cộng tiền thanh toán 196.002 19.600 215.602

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười lăm ngàn sáu trăm lẻ hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>&%NDc3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002024

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101025290

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 3 87.787 263.361 10% 26.336 289.697
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310

3 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    504.781

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 458.892 45.889 504.781

Tổng cộng tiền thanh toán 458.892 45.889 504.781

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm trăm lẻ bốn ngàn bảy trăm tám mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>E2NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002044

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101027755

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 1 87.787 87.787 10% 8.779 96.566
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    177.340

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 161.218 16.122 177.340

Tổng cộng tiền thanh toán 161.218 16.122 177.340

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy ngàn ba trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bình Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTA2M>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002045

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bình Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-062

Địa chỉ: 9 Nguyễn Tương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021402

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 6 101.989 611.934 10% 61.193 673.127
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
3 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 3 94.013 282.039 10% 28.205 310.244
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    1.093.771

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 994.337 99.434 1.093.771

Tổng cộng tiền thanh toán 994.337 99.434 1.093.771

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>k4NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002050

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029041

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    347.820

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 316.200 31.620 347.820

Tổng cộng tiền thanh toán 316.200 31.620 347.820

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm hai mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dc5NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002059

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101030682

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    66.339

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 60.308 6.031 66.339

Tổng cộng tiền thanh toán 60.308 6.031 66.339

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi sáu ngàn ba trăm ba mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzA5NDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002064

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031291

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 3 87.787 263.361 10% 26.336 289.697
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    289.697

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 263.361 26.336 289.697

Tổng cộng tiền thanh toán 263.361 26.336 289.697

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm tám mươi chín ngàn sáu trăm chín mươi bảy đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bình Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>UzNDc4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/017
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002065

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bình Thuận - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-062

Địa chỉ: 9 Nguyễn Tương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101025941

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    193.131

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 175.574 17.557 193.131

Tổng cộng tiền thanh toán 175.574 17.557 193.131

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba ngàn một trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzYxNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002069

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031974

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 2 101.989 203.978 10% 20.398 224.376
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    305.150

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 277.409 27.741 305.150

Tổng cộng tiền thanh toán 277.409 27.741 305.150

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm lẻ năm ngàn một trăm năm mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDQ$NDg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002071

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023397

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 2 101.989 203.978 10% 20.398 224.376
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    224.376

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 203.978 20.398 224.376

Tổng cộng tiền thanh toán 203.978 20.398 224.376

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDY$NDg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/023
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002072

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-004

Địa chỉ: TTTM Vincom Hà Tĩnh, Góc ngã tư, Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023439

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDQ5M>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002121

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017300

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>YzM>Mz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002142

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101020937

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 4 94.013 376.052 10% 37.605 413.657
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    413.657

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 376.052 37.605 413.657

Tổng cộng tiền thanh toán 376.052 37.605 413.657

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm mười ba ngàn sáu trăm năm mươi bảy đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTgwM>M% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002145

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101021801

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DAzM>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002165

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101016861

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    67.155

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 61.050 6.105 67.155

Tổng cộng tiền thanh toán 61.050 6.105 67.155

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi bảy ngàn một trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NT&xM>Mx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002173

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101019250

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    231.880

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 210.800 21.080 231.880

Tổng cộng tiền thanh toán 210.800 21.080 231.880

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TA$M>Mx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002176

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101019514

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 3 105.400 316.200 10% 31.620 347.820
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    445.551

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 405.046 40.505 445.551

Tổng cộng tiền thanh toán 405.046 40.505 445.551

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzA$M>M$ Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002196

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015464

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 1 60.308 60.308 10% 6.031 66.339
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    66.339

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 60.308 6.031 66.339

Tổng cộng tiền thanh toán 60.308 6.031 66.339

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi sáu ngàn ba trăm ba mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDY%NDc4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002209

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026128

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 3 94.013 282.039 10% 28.204 310.243
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
3 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 2 101.989 203.978 10% 20.398 224.376
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    736.084

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 669.167 66.917 736.084

Tổng cộng tiền thanh toán 669.167 66.917 736.084

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu ngàn không trăm tám mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TQ%NDc4 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002215

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026533

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 1 94.013 94.013 10% 9.401 103.414
2 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 2 105.400 210.800 10% 21.080 231.880
3 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 1 101.989 101.989 10% 10.199 112.188
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    447.482

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 406.802 40.680 447.482

Tổng cộng tiền thanh toán 406.802 40.680 447.482

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bảy ngàn bốn trăm tám mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTA3NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002217

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101027077

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 6 59.400 356.400 10% 35.640 392.040
2 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 5 61.050 305.250 10% 30.525 335.775
3 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    843.755

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 767.050 76.705 843.755

Tổng cộng tiền thanh toán 767.050 76.705 843.755

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzY2NDc2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002228

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101024063

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzMyNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002230

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101031919

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 4 101.989 407.956 10% 40.796 448.752
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    448.752

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 407.956 40.796 448.752

Tổng cộng tiền thanh toán 407.956 40.796 448.752

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzQ$NDc2 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002231

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101024432

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
2 THU HẰNG Giò tai nấm hương 500g GÓI 1 101.989 101.989 10% 10.199 112.188

3 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.000 253.000

4 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 3 60.308 180.924 10% 18.092 199.016
5 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
6 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 2 59.400 118.800 10% 11.880 130.680
7 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 4 94.013 376.052 10% 37.606 413.658
        
         

Tổng cộng    1.368.828

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 1.244.389 124.439 1.368.828

Tổng cộng tiền thanh toán 1.244.389 124.439 1.368.828

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu ba trăm sáu mươi tám ngàn tám trăm hai mươi tám đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DgyNDgz Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002233

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101032238

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    97.731

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 88.846 8.885 97.731

Tổng cộng tiền thanh toán 88.846 8.885 97.731

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín mươi bảy ngàn bảy trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MDcwNDg% Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/015
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002235

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-064

Địa chỉ: 186 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023444

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <TM2NDc3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002247

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101025616

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    195.461

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 177.692 17.769 195.461

Tổng cộng tiền thanh toán 177.692 17.769 195.461

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTA5NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002263

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101026722

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 4 59.400 237.600 10% 23.760 261.360
3 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
4 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 4 105.400 421.600 10% 42.160 463.760
        
         

         
         
         

Tổng cộng    981.785

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 892.532 89.253 981.785

Tổng cộng tiền thanh toán 892.532 89.253 981.785

Tổng số tiền viết bằng chữ: Chín trăm tám mươi mốt ngàn bảy trăm tám mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MTQ2NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002287

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028942

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    65.340

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 59.400 5.940 65.340

Tổng cộng tiền thanh toán 59.400 5.940 65.340

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mzc$NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002292

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029088

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 2 88.846 177.692 10% 17.769 195.461
2 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 8 50.182 401.456 10% 40.146 441.602

3 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    738.263

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 671.148 67.115 738.263

Tổng cộng tiền thanh toán 671.148 67.115 738.263

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm ba mươi tám ngàn hai trăm sáu mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDA$NDgx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002293

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101022986

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 1 73.431 73.431 10% 7.343 80.774

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    80.774

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 73.431 7.343 80.774

Tổng cộng tiền thanh toán 73.431 7.343 80.774

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MD&zNDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002298

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101029650

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 3 88.846 266.538 10% 26.654 293.192
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    293.192

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 266.538 26.654 293.192

Tổng cộng tiền thanh toán 266.538 26.654 293.192

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba ngàn một trăm chín mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <DU5NDgy Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/016
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002305

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-065

Địa chỉ: 545 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101023152

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 1 46.000 46.000 10% 4.600 50.600

2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    148.331

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 134.846 13.485 148.331

Tổng cộng tiền thanh toán 134.846 13.485 148.331

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám ngàn ba trăm ba mươi mốt đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTYxM>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002448

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101016457

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 2 50.182 100.364 10% 10.036 110.400
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 1 74.250 74.250 10% 7.425 81.675
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    192.075

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 174.614 17.461 192.075

Tổng cộng tiền thanh toán 174.614 17.461 192.075

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi hai ngàn không trăm bảy mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <T&$M>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002451

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017056

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    201.465

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 183.150 18.315 201.465

Tổng cộng tiền thanh toán 183.150 18.315 201.465

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ một ngàn bốn trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Mz&2M>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002455

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101013956

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 1 105.400 105.400 10% 10.540 115.940
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    115.940

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 105.400 10.540 115.940

Tổng cộng tiền thanh toán 105.400 10.540 115.940

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười lăm ngàn chín trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>&3NDc3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002524

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101024923

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 1 61.050 61.050 10% 6.105 67.155
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
        
         

         
         
         
         
         

Tổng cộng    164.886

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 149.896 14.990 164.886

Tổng cộng tiền thanh toán 149.896 14.990 164.886

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm tám mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTMzNDc3 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002526

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101025197

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 1 59.400 59.400 10% 5.940 65.340
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    65.340

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 59.400 5.940 65.340

Tổng cộng tiền thanh toán 59.400 5.940 65.340

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>A%NDc5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002533

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101022660

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 NGỌC THƠM Giò lụa 500g GÓI 2 94.013 188.026 10% 18.803 206.829
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    206.829

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 188.026 18.803 206.829

Tổng cộng tiền thanh toán 188.026 18.803 206.829

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu ngàn tám trăm hai mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 17/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <T&2NDgw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  17  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002551

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-003

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Việt Trì Plaza, số 2 đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: xuất trả HH_9101028691

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 1 50.182 50.182 10% 5.018 55.200
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    55.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 50.182 5.018 55.200

Tổng cộng tiền thanh toán 50.182 5.018 55.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>kxM>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002755

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015962

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
2 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
3 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 6 74.250 445.500 10% 44.550 490.050
        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    820.380

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 745.800 74.580 820.380

Tổng cộng tiền thanh toán 745.800 74.580 820.380

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám trăm hai mươi ngàn ba trăm tám mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: N>AyM>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002756

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101016532

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 5 55.595 277.975 10% 27.798 305.773
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    305.773

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 277.975 27.798 305.773

Tổng cộng tiền thanh toán 277.975 27.798 305.773

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm lẻ năm ngàn bảy trăm bảy mươi ba đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzk$M>&5 Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002758

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101016830

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 1 88.846 88.846 10% 8.885 97.731
2 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 1 90.750 90.750 10% 9.075 99.825

3 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         

Tổng cộng    298.756

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 271.596 27.160 298.756

Tổng cộng tiền thanh toán 271.596 27.160 298.756

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi sáu đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MD&5M>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002760

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101017239

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 5 50.182 250.910 10% 25.091 276.001
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    276.001

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 250.910 25.091 276.001

Tổng cộng tiền thanh toán 250.910 25.091 276.001

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu ngàn lẻ một đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: MzgyM>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002763

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101018179

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 8 50.182 401.456 10% 40.146 441.602
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    441.602

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 401.456 40.146 441.602

Tổng cộng tiền thanh toán 401.456 40.146 441.602

Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm lẻ hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Dc4M>Mw Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002773

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101018765

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 2 87.787 175.574 10% 17.557 193.131
2 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 4 88.846 355.384 10% 35.538 390.922
3 Ngọc Thơm_Giò lụa 250g GÓI 3 59.400 178.200 10% 17.820 196.020
4 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 4 60.308 241.232 10% 24.123 265.355
5 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 3 50.182 150.546 10% 15.055 165.601

6 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.001 253.001

        
         

         
Tổng cộng    1.464.030

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 1.330.936 133.094 1.464.030

Tổng cộng tiền thanh toán 1.330.936 133.094 1.464.030

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một triệu bốn trăm sáu mươi bốn ngàn không trăm ba mươi đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NzMwM>Mx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002782

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015177

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    101.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 92.000 9.200 101.200

Tổng cộng tiền thanh toán 92.000 9.200 101.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm lẻ một ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: Nzc2M>Mx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002783

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101015180

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 2 46.000 92.000 10% 9.200 101.200

        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    101.200

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 92.000 9.200 101.200

Tổng cộng tiền thanh toán 92.000 9.200 101.200

Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm lẻ một ngàn hai trăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: <Tk4M>Mx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002785

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101019584

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 4 88.846 355.384 10% 35.538 390.922
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    390.922

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 355.384 35.538 390.922

Tổng cộng tiền thanh toán 355.384 35.538 390.922

Tổng số tiền viết bằng chữ: Ba trăm chín mươi ngàn chín trăm hai mươi hai đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NDM%M>My Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002791

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101019940

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 3 61.050 183.150 10% 18.315 201.465
        
         

         
         
         
         
         
         

Tổng cộng    201.465

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 183.150 18.315 201.465

Tổng cộng tiền thanh toán 183.150 18.315 201.465

Tổng số tiền viết bằng chữ: Hai trăm lẻ một ngàn bốn trăm sáu mươi lăm đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Wincommerce
Ngày ký: 08/11/2021

Mã tra cứu hóa đơn: NTcwM>My Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625

Trang 1/1

 

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  08  tháng 11 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/022
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0002792

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404-006

Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH_9101020045

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503




